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 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024
VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III (Mã số: V.07.02.26)

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-HĐTD ngày            /        /2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm, sinh

Nam
/nữ Dân tộc Tôn

 giáo Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên

môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị
đăng ký dự

tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Điểm
Ưu
tiên

Điểm
thực
hành
tiết
dạy

Tổng
điểm

Kết quả

Tin học Ngoại
ngữ

 Bồi
dưỡng
NVSP

(nếu có)

1
Ngô Thị
Phương
Thanh

09/10/2001 Nữ Kinh Không

Xã Hoài Sơn,
huyện Hoài

Nhơn, tỉnh Bình
Định

Thôn Phú Nông, xã
Hoài Sơn, huyện

Hoài Nhơn, tỉnh Bình
Định

Thôn Đông Sông, thị
trấn Đăk Glei, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum.

12/12
Cử nhân
Sự phạm
mầm non

CC
ƯDCNT
T cơ bản

B1
Tiếng
Anh

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã
Đăk Môn

76 76 Trúng
tuyển

2 Y Như Ngân 22/10/2002 Nữ Giẻ-
Triêng Không

Xã Đăk Môn,
huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Tum, xã
Đăk Môn, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Tum, xã
Đăk Môn, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

12/12
Cử nhân
Sự phạm
mầm non

CC
ƯDCNT
T cơ bản

B1
Tiếng
Anh

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã
Đăk Môn

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 70 75 Trúng
tuyển

3 Nguyễn Thị
Ngọc Linh 20/04/1997 Nữ Kinh Không

Xã Khánh Vĩnh
Yên, Huyện Can

Lộc, Tỉnh Hà
Tĩnh

Thôn Đăk Xanh, Thị
Trấn Đăk Glei, Tỉnh

Kon Tum

285 Hùng Vương, thị
trấn Đăk Glei, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

B Tiếng
Anh

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã

Xốp
75,5 75,5 Trúng

tuyển

4 Y Biêu 25/10/2001 Nữ Xê Đăng Không
Xã Ngọc Linh,

huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Tân Rát, xã
Ngọc Linh, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

Thôn Tân Rát, xã
Ngọc Linh, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã
Ngọc Linh

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 55,5 60,5 Trúng
tuyển

5 Nguyễn Thị
Phương 06/10/1998 Nữ Kinh Không

Xã Thanh Xuân,
huyện Thanh
Chương, tỉnh

Nghệ An

Thôn Đăk Xanh, Thị
Trấn Đăk Glei, huyện
Đăk Glei.,Tỉnh Kon

Tum

Thôn Đăk Xanh, Thị
Trấn Đăk Glei, huyện
Đăk Glei.,Tỉnh Kon

Tum

12/12
Cử nhân
Sự phạm
mầm non

CC
ƯDCNT
T cơ bản

B Tiếng
Anh

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã

Đăk
Kroong

53 53 Trúng
tuyển

6 Y Hiển 13/09/2001 Nữ Giẻ-
Triêng Không

Xã Đăk Man,
huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Đông Lốc, xã
Đăk Man, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

Thôn Đông Lốc, xã
Đăk Man, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

CC
ƯDCNT
T cơ bản

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã

Đăk Man

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 60,5 65,5 Trúng
tuyển
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7 Y Lâm 08/10/2002 Nữ Giẻ-
Triêng

Tin
Lành

 Xã Đăk
Choong, huyện
Đăk Glei, tỉnh

Kon Tum

Thôn Đăk Glây, xã
Đăk Choong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

Thôn Đăk Glây, xã
Đăk Choong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

CC
ƯDCNT
T cơ bản

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã
Đăk Môn

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 70,5 75,5 Trúng
tuyển

8 Y Hảo 16/11/2003 Nữ Giẻ-
Triêng Không

Xã Đăk Môn,
huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Măng Lon, xã
Đăk Môn, huyện

Đăk Glei,tỉnh Kon
Tum

Thôn Măng Lon, xã
Đăk Môn, huyện

Đăk Glei,tỉnh Kon
Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

CC
ƯDCNT
T cơ bản

B1
Tiếng
Anh

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã
Đăk Môn

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 71 76 Trúng
tuyển

9 Y Hằng 26/12/1998 Nữ Giẻ-
Triêng Không

Xã Đăk Môn,
huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Nú Kon, xã
Đăk Môn, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

Thôn Nú Kon, xã
Đăk Môn, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

CC
ƯDCNT
T cơ bản

B Tiếng
Anh

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã

Mường
Hoong

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 70,5 75,5 Trúng
tuyển

10 Y Mai 18/11/2003 Nữ Xơ Đăng Không

Xã Mường
Hoong, huyện
Đăk Glei, tỉnh

Kon Tum

Thôn 14B, xã Đăk
Pék, huyện Đăk Glei,

tỉnh Kon Tum

Thôn 14B, xã Đăk
Pék, huyện Đăk Glei,

tỉnh Kon Tum
12/12

Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

CC
ƯDCNT
T cơ bản

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã

Mường
Hoong

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 60 65 Trúng
tuyển

11 Y Thảo 25/02/2001 Nữ Giẻ-
Triêng Không

Xã Đăk Plô ,
huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn 14B, xã Đăk
Pék, huyện Đăk Glei,

tỉnh Kon Tum

Thôn 14B, xã Đăk
Pék, huyện Đăk Glei,

tỉnh Kon Tum
12/12

Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mầm non
Thị trấn
Đăk Glei

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 69 74 Trúng
tuyển

12 Y Nhở 26/10/1997 Nữ Giẻ-
Triêng Không

Xã Đăk Môn,
huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Tum, xã
Đăk Môn, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Tum, xã
Đăk Môn, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

12/12
Cử nhân
Sự phạm
mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã
Đăk Môn

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 69,5 74,5 Trúng
tuyển

13 Y Mỹ Tâm 20/10/2002 Nữ Giẻ-
Triêng Không

Xã Đăk Plô ,
huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn 14B, xã Đăk
Pék, huyện Đăk Glei,

tỉnh Kon Tum

Thôn 14B, xã Đăk
Pék, huyện Đăk Glei,

tỉnh Kon Tum
12/12

Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã

Mường
Hoong

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 73,75 78,75 Trúng
tuyển

14 Y Thanh
Dung 16/09/2003 Nữ Giẻ-

Triêng Không
Xã Đăk Môn,

huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Tum, xã
Đăk Môn, huyên Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Tum, xã
Đăk Môn, huyên Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã
Đăk Long

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 64,5 69,5 Trúng
tuyển

15 Y Hồng 27/05/2002 Nữ Giẻ-
Triêng Không

Xã Đăk Môn,
huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Tum, xã
Đăk Môn, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Tum, xã
Đăk Môn, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

CC
ƯDCNT
T cơ bản

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã
Đăk Môn

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 71 76 Trúng
tuyển
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16 Y Hép 27/05/2003 Nữ Xơ Đăng Không
Xã Ngọc Linh,

huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Ngọc Súc, xã
Ngọc Linh, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

Thôn Ngọc Súc, xã
Ngọc Linh, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

CC
ƯDCNT
T cơ bản

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã
Ngọc Linh

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 67,5 72,5 Trúng
tuyển

17 Hà Phương
Xuân 20/01/2003 Nữ Thái Không

Huyện Thường
Xuân, tỉnh
Thanh Hóa

Huyện Thường Xuân,
tỉnh Thanh Hóa

Thôn Kon Riêng, xã
Đăk Choong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã
Ngọc Linh

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 56,5 61,5 Trúng
tuyển

18 Y Ngọc
Châu 15/04/2003 Nữ Giẻ-

Triêng
Tin

Lành

Xã Đăk Pék,
huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Peng Siel, xã
Đăk Pék, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

Thôn Peng Siel, xã
Đăk Pék, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

CC
ƯDCNT
T cơ bản

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã

Đăk Pék

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 78,25 83,25 Trúng
tuyển

19 Y Nghĩa 30/08/1994 Nữ Giẻ-
Triêng Không

Xã Đăk Nhoong,
huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Ung, xã
Đăk Nhoong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

Thôn Đăk Ung, xã
Đăk Nhoong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Tin A
B1

Tiếng
Anh

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường
Mần non xã
Ngọc Linh

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

(Gia Đình
Liệt sỹ)

5 56,5 61,5 Trúng
tuyển

Danh sách gồm có 19 thí sinh./.
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 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024
VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III (Mã số: V.07.03.29)

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-HĐTD ngày            /        /2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024)

ST
T

Họ và
tên

Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
 giáo Quê quán Hộ khẩu thường

trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên

môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng
ký dự tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Điểm
Ưu
tiên

Điểm
thực
hành

tiết dạy

Tổng
điểm

Kết quả

Tin học Ngoại
ngữ

 Bồi
dưỡng
NVSP
(nếu
có)

1 Y Thúy
Huệ 09/08/2002 Nữ Dẻ Không

Xã Đắk Môn,
huyện Đắk
Glei, tỉnh
Kon Tum

Thôn Nú Kon, xã
Đăk Môn, huyện

Đắk Glei, tỉnh Kon
Tum

Thôn Nú Kon, xã
Đăk Môn, huyện

Đắk Glei, tỉnh
Kon Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
Tiểu học

CC
ƯDCNTT

cơ bản

B1
Tiếng
Anh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

(Đa môn)

Trường
PTDTBT

TH&THCS
xã Mường

Hoong

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số
5 79,5 84,5 Trúng

tuyển

2 A Vẽ 07/10/2002 Nam Xơ
Đăng Không

Xã Mương
Hoong,

huyện Đắk
Glei, tỉnh
Kon Tum

Thôn Ngọc Lâng,
xã Mương Hoong,
huyện Đắk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Ngọc
Lâng, xã Mương

Hoong, huyện
Đắk Glei, tỉnh

Kon Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
Tiểu học

CC
ƯDCNTT

cơ bản

B1
Tiếng
Anh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

(Đa môn)

Trường
PTDTBT

TH&THCS
xã Mường

Hoong

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số
5 80,5 85,5 Trúng

tuyển

3 Y Học 09/08/2002 Nữ Giẻ-
Triêng Không

Xã Đăk Man,
huyện Đắk
Glei, tỉnh
Kon Tum

Thôn Măng Khên,
xã Đăk Man, huyện
Đắk Glei, tỉnh Kon

Tum

Thôn Măng
Khên, xã Đăk

Man, huyện Đắk
Glei, tỉnh Kon

Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
Tiểu học

CC
ƯDCNTT

cơ bản

B1
Tiếng
Anh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

(Đa môn)

Trường
PTDTBT

TH&THCS
xã Mường

Hoong

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số
5 78,5 83,5 Trúng

tuyển

4 A Ngự 01/06/2002 Nam Xơ
Đăng Không

Xã Mường
Hoong,

huyện Đắk
Glei, tỉnh
Kon Tum

Thôn Mô Po, xã
Mường Hoong,
huyện Đắk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Mô Po, xã
Mường Hoong,
huyện Đắk Glei,
tỉnh Kon Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
Tiểu học

CC
ƯDCNTT

cơ bản

B1
Tiếng
Anh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

(Đa môn)

Trường
PTDTBT

TH&THCS
xã Mường

Hoong

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số
5 79 84 Trúng

tuyển

5 Y Luyện 09/04/2002 Nữ Giẻ-
Triêng Không

Xã Đăk
Nhoong,

huyện Đắk
Glei, tỉnh
Kon Tum

Thôn Đăk Ga, xã
Đăk Nhoong,

huyện Đắk Glei,
Kon Tum

Thôn Đăk Ga, xã
Đăk Nhoong,

huyện Đắk Glei,
Kon Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
Tiểu học

CC
ƯDCNTT

cơ bản

B1
Tiếng
Anh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

(Đa môn)

Trường
TH&THCS

xã Đăk
Choong

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số
5 75,5 80,5 Trúng

tuyển

6
Lý Thị
Thu
Trang

25/08/2002 Nữ Khmer Không
huyện Thạnh
Trị, tỉnh Sóc

Trăng

Thôn  Làng Mới,
xã Mường Hoong,
huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn  Làng Mới,
xã Mường

Hoong, huyện
Đăk Glei, tỉnh

Kon Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
Tiểu học

CC
ƯDCNTT

cơ bản

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

(Đa môn)

Trường
PTDTBT

TH&THCS
xã Ngọc

Linh

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số
5 63 68 Trúng

tuyển
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7 Y Ninh 15/10/2002 Nữ Dẻ Không

Xã Đăk Môn,
huyện Đăk
Glei, Tỉnh
Kon Tum

Thôn Đăk Tum, Xã
Đăk Môn, huyện

Đăk Glei, tinh Kon
Tum

Thôn Đăk Tum,
Xã Đăk Môn,

huyện Đăk Glei,
tinh Kon Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
Tiểu học

CC
ƯDCNTT

cơ bản

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

(Đa môn)

Trường Tiểu
học xã Đăk

Long

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số
5 77 82 Trúng

tuyển

8 Y Phô Ni 03/06/1997 Nữ Dẻ Tin
Lành

Xã Đắk Pék ,
huyện Đăk

Glei,tỉnh Kon
Tum

Thôn Dên Prông,
xã Đắk Pék, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

Thôn Dên Prông,
xã Đắk Pék,

huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
Tiểu học

CC
ƯDCNTT

cơ bản

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

(Đa môn)

Trường TH-
THCS xã

Xốp

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số
5 76,5 81,5 Trúng

tuyển

9 Y Bảo 08/09/2002 Nữ Giẻ-
Triêng Không

Xã Đăk Plô,
huyện Đăk
Glei, tỉnh
Kon Tum

Thôn Đăk Book, xã
Đăk Plô, huyện

Đăk Glei, tỉnh Kon
Tum

Thôn Đăk Book,
xã Đăk Plô,

huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
Tiểu học

CC
ƯDCNTT

cơ bản

B1
Tiếng
Anh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

(Đa môn)

Trường TH-
THCS xã

Xốp

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số
5 80 85 Trúng

tuyển

Danh sách gồm có 09 thí sinh./.
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 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024
VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN THCS HẠNG III (Mã số: V.07.04.32)

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-HĐTD ngày            /        /2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024)

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
 giáo Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình
độ

chuyên
môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị
đăng ký
dự tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Điểm
Ưu
tiên

Điểm
thực
hành
tiết
dạy

Tổng
điểm

Kết quả
Tin
học

Ngoại
ngữ

 Bồi
dưỡng
NVSP
(nếu
có)

1 Lê Thị Cẩm
Bình 02/11/1997 Nữ Kinh Không

Xã Quế
Phong, huyện
Quế Sơn, tỉnh

Quản Nam

Thôn 16/5, thị
trấn Đắk Glei,

huyện Đắk
Glei, tỉnh Kon

Tum

Thôn 16/5, thị
trấn Đắk Glei,

huyện Đắk
Glei, tỉnh Kon

Tum

12/12
Cử nhân
Sư phạm
Vật Lý

Giáo Viên
THCS hạng

III (Môn
Vật Lý)

Trường
TH&THC
S xã Đăk
Choong

61 61 Trúng
tuyển

2
Nguyễn Thị
Thanh
Trang

12/08/1997 Nữ Kinh Không

Xã Quế
Thuận, huyện
Quế Sơn, tỉnh

Quản Nam

Thôn Phong
phú, xã Quế

Thuận, huyện
Quế Sơn, tỉnh
Quảng Nam

Thôn Phong
phú, xã Quế

Thuận, huyện
Quế Sơn, tỉnh
Quảng Nam

12/12
Cử nhân
Sự phạm

Toán

CC
ƯDCN
TTCB

Giáo Viên
THCS hạng

III (Môn
Toán)

Trường
PTDTBT
THCS xã
Đăk Long

77 77 Trúng
tuyển

3 Y Hồng
Phượng 07/09/1999 Nữ Hà

Lăng
Tin

Lành

thị trấn Đăk
Glei, huyện

Đăk Glei, tỉnh
Kon Tum

Thôn Đăk
Wâk , xã Đăk
kroong, huyện
Đăk Glei, tỉnh

Kon Tum

Thôn Đăk
Wâk , xã Đăk
kroong, huyện
Đăk Glei, tỉnh

Kon Tum

12/12
Cử nhân
Sự phạm
Ngữ văn

CC
ƯDCN
TTCB

Giáo Viên
THCS hạng

III (Môn
Ngữ Văn)

Trường
TH&THC
S xã Đăk
Choong

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 57,5 62,5 Trúng
tuyển

4 Phạm Thế
Sang 19/12/2000 Nam Kinh Không

Xã Thượng
Tân Lộc,

huyện Nam
Đàn, tỉnh
Nghệ An

Thôn Đông
Thượng, xã

Đăk Pét,
huyện Đăk

Glei, tỉnh Kon
Tum

Thôn Đông
Thượng, xã

Đăk Pét,
huyện Đăk

Glei, tỉnh Kon
Tum

12/12
Cử nhân
Sự phạm

Toán

CC
ƯDCN
TTCB

Chứng
chỉ

TOEI
C

Giáo Viên
THCS hạng

III (Môn
Toán)

Trường
PTDTBT
THCS xã
Đăk Long

73 73 Trúng
tuyển

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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5 Lê Ngọc
Viên 29/01/2000 Nam Kinh Không

Xã Hành
Thiện, huyện
Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng

Ngải

Thôn Phú
Lâm Đồng, xã
Hành Thiện,
huyện Nghĩa
Hành, tỉnh

Quảng Ngải

Thôn Phú Lâm
Đồng, xã

Hành Thiện,
huyện Nghĩa
Hành, tỉnh

Quảng Ngải

12/12
Cử nhân
Sự phạm

Toán

Giáo Viên
THCS hạng

III (Môn
Toán)

Trường
THCS xã
Đăk Môn

70,5 70,5 Trúng
tuyển

6 Y Tô 09/10/1996 Nữ Hà
Lăng

Tin
Lành

thôn Đăk
Tung, thị trấn

Đăk Gleo,
huyện Đăk

Glei, tỉnh Kon
Tum

thôn Đăk
Tung, thị trấn

Đăk Gleo,
huyện Đăk

Glei, tỉnh Kon
Tum

thôn Đăk
Tung, thị trấn

Đăk Gleo,
huyện Đăk

Glei, tỉnh Kon
Tum

12/12
Cử nhân
Sự phạm
Ngữ văn

CC
ƯDCN
TTCB

Giáo Viên
THCS hạng

III (Môn
Ngữ Văn)

Trường
TH&THC
S xã Xốp

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 70 75 Trúng
tuyển

7 Lê Huy
Tùng 23/03/1984 Nam Kinh Không

Xã Thọ Hải,
huyện Thọ
Xuân, tỉnh
Thanh Hóa

Thôn 1, xã Ea
Ngai, Krông

Buk , Đăk Lăk

Ngã 3 cây
trắc,xã

Phương Đông,
huyện Gò

Dầu, tỉnh Tây
Ninh

12/12
Cử nhân
Sự phạm
Hóa Học

Tin
học
Ứng

dụng A

Tiếng
Anh B

Giáo Viên
THCS hạng

III (Môn
Hóa)

Trường
PTDTBT
TH&THC

S xã
Mường
Hoong

74,5 74,5 Trúng
tuyển

8 Lê Hà Bảo
Ngọc 22/03/2002 Nữ Kinh Không

Xã Hàm Ninh,
huyện Quảng

Ninh, tỉnh
Quảng Bình

Thôn Đăk
Xanh, thị trấn

Đăk Glei,
huyện Đăk

Glei, tỉnh Kon
Tum

Số nhà 17
Đường Trân

Phú, thôn Đăk
Xanh, thị trấn

Đăk Glei,
huyện Đăk

Glei, tỉnh Kon
Tum

12/12
Cử nhân
Sự phạm

Toán

CC
ƯDCN
TTCB

Giáo Viên
THCS hạng

III (Môn
Toán)

Trường
TH&THC
S xã Đăk

Plô

68,5 68,5 Trúng
tuyển

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
 giáo Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình
độ

chuyên
môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị
đăng ký
dự tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Điểm
Ưu
tiên

Điểm
thực
hành
tiết
dạy

Tổng
điểm

Kết quả
Tin
học

Ngoại
ngữ

 Bồi
dưỡng
NVSP
(nếu
có)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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9 Y Hiệp 24/05/1999 Nữ Giẻ-
Triêng

Công
Giáo

Thôn Plei Tơ
Nghĩa, phường
Quang Trung,
Tp Kon Tum,
tỉnh Kon Tum

Thôn Plei Tơ
Nghĩa,
phường

Quang Trung,
Tp Kon Tum,
tỉnh Kon Tum

Thôn Plei Tơ
Nghĩa, phường
Quang Trung,
Tp Kon Tum,
tỉnh Kon Tum

12/12
Cử nhân
Sự phạm

Toán

CC
ƯDCN
TTCB

Chứng
chỉ

Tiếng
Anh
B1

Giáo Viên
THCS hạng

III (Môn
Toán)

Trường
TH&THC
S xã Đăk
Choong

Người
đồng bào
dân tộc
thiểu số

5 59,5 64,5 Trúng
tuyển

Danh sách gồm có 09 thí sinh./.

 

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
 giáo Quê quán Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện

nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình
độ

chuyên
môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị
đăng ký
dự tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Điểm
Ưu
tiên

Điểm
thực
hành
tiết
dạy

Tổng
điểm

Kết quả
Tin
học

Ngoại
ngữ

 Bồi
dưỡng
NVSP
(nếu
có)
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   DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024
VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: TUYÊN TRUYỀN VĂN HÓA (Mã số: V.10.10.35)

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-HĐTD ngày            /        /2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024)

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
 giáo Quê quán Hộ khẩu thường

trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên

môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị
đăng ký dự

tuyển

Đối
tượng
ưu tiên

Điểm
Ưu
tiên

Điểm
phỏng

vấn

Tổng
điểm

Kết quả
Tin
học

Ngoại
ngữ

1 Lê Thị
Thương 29/03/1999 Nữ Kinh Không

Xã Thọ Lộc,
huyện Thọ
Xuân, tỉnh
Thanh Hóa

134 Nguyễn Thiện
Thuận, tổ 2,

phường Duy Tân,
thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon

Tum

Đường Bùi Văn
Nê, tổ 2, phường
Duy Tân, thành
phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum

12/12

Cử nhân
Quản trị

Dịch vụ du
lịch và Lữ

hành

Chứn
g chỉ
Tiếng
Anh

Tuyên
truyền viên

văn hóa
hạng III

Trung tâm
VH-TT-
DL&TT

80,5 80,5 Trúng
tuyển

Danh sách gồm có 01 thí sinh./.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



(Kèm theo Thông báo số:         /TB-HĐTD ngày            /        /2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024)
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   DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024
VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: CHẨN ĐOÁN VIÊN BỆNH ĐỘNG VẬT HẠNG III (Mã số: V.03.04.11)

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-HĐTD ngày            /        /2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024)

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ

Dân
tộc

Tôn
 giáo Quê quán Hộ khẩu thường

trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình
độ

chuyên
môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị
đăng ký
dự tuyển

Đối
tượng
ưu tiên

Điểm
Ưu
tiên

Điểm
phỏng

vấn

Tổng
điểm Ghi chúTin

học
Ngoại
ngữ

1 Thái Thị
Thủy Tiên 09/03/2000 Nữ Kinh Không

Xã Mỹ Tài,
huyện Phù
Mỹ, tỉnh

Bình Định

Thôn Vĩnh Phú 7,
xã Mỹ Tài, huyện
Phù Mỹ, tỉnh Bình

Định

Thôn Vĩnh Phú 7,
xã Mỹ Tài, huyện

Phù Mỹ, tỉnh
Bình Định

12/12 Bác Sĩ
Thú y

Trung
tâm Dịch
vụ Nông
nghiệp

Chẩn đoán
viên bệnh
động vật
hạng III

79 79 Trúng
tuyển

Danh sách gồm có 01 thí sinh./.
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(Kèm theo Thông báo số:         /TB-HĐTD ngày            /        /2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024)
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